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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐỀ ÁN "NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TỈNH HÀ GIANG, GIAI ĐOẠN 2013 - 2020"

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới;
Căn cứ Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 16/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;
Căn cứ Thông tư số 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự”;
Thực hiện Chương trình hành động số 34-TTr/TU ngày 27/3/2012 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới;
Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh tại Tờ trình số 2211/TTr-CAT-PV28 ngày 12 tháng 7 năm 2013,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2013 - 2020” và dự toán kinh phí thực hiện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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ĐỀ ÁN
"NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TỈNH HÀ GIANG, GIAI ĐOẠN 2013 - 2020"
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1634/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của UBND tỉnh Hà Giang)
Phần 1.
ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH, CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CÓ LIÊN QUAN
Hà Giang là tỉnh miền núi, biên giới cực bắc của Tổ quốc Việt Nam, có diện tích tự nhiên là 7.945,79 km2. Dân số hơn 755.632 người, với 22 dân tộc cùng chung sống. Trong đó dân tộc Mông chiếm 32,18%, Tày chiếm 23,21%, Dao chiếm 15,09%, Kinh chiếm 13,2%, Nùng chiếm 9,8%, còn lại là các dân tộc khác. Tỉnh có 10 huyện và 1 thành phố với 195 xã, phường, thị trấn với 2.069 thôn, bản (trong đó có 7 huyện, 34 xã, thị trấn và 145 thôn, bản giáp biên giới). Tỉnh được chia thành 3 vùng: Vùng cao núi đá phía Bắc (gồm 4 huyện: Đồng Văn, Mèo Vạc, Yên Minh, Quản Bạ); Vùng cao núi đất phía Tây (gồm 2 huyện: Hoàng Su Phì, Xín Mần); Vùng núi thấp (gồm 5 huyện: Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên, Bắc Mê và thành phố Hà Giang). Có 277,556 km đường biên giới tiếp giáp với hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây (Trung Quốc); có 4 cặp cửa khẩu (trong đó: 01 cặp cửa khẩu chính và 03 cặp cửa khẩu phụ), ngoài ra còn nhiều “Lối mở” ở dọc biên giới để nhân dân hai bên thường xuyên qua lại biên giới quan hệ giao lưu thăm thân, buôn bán trao đổi hàng hóa. Trình độ văn hóa, hiểu biết pháp luật của nhân dân còn hạn chế, dân cư phân bố không đồng đều ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự phấn đấu nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đời sống của nhân dân và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh được cải thiện; kinh tế, văn hóa, xã hội, sự nghiệp giáo dục, y tế... có nhiều khởi sắc và phát triển đúng hướng; nhiều hủ tục, tập quán lạc hậu được đẩy lùi. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương.

Tuy nhiên, Hà Giang vẫn là tỉnh nghèo, kinh tế chậm phát triển và phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Bên cạnh đó các thế lực thù địch tiếp tục tăng cường các hoạt động chống phá cách mạng với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm hơn nhằm thực hiện âm mưu hoạt động “Diễn biến hòa bình" chống phá cách mạng nước ta trên nhiều phương diện, chúng đang tìm cách tác động vào đường lối, chính sách, pháp luật của Việt Nam, thúc đẩy quá trình "Tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ ta; lợi dụng những sơ hở, thiếu sót để thâm nhập chống phá nội bộ, kích động, lôi kéo thực hiện các hành vi chống phá ta. Trên tuyến biên giới: hoạt động vi phạm chủ quyền, lãnh thổ, xuất nhập cảnh trái phép người lao động tự do, phụ nữ Việt Nam đi lấy chồng ở Trung Quốc có chiều hướng gia tăng. Trong nội địa: Vấn đề phát triển đạo trái pháp luật, lôi kéo thành lập "Nhà nước Mông", dân di cư tự do, đơn thư khiếu kiện, tái trồng cây thuốc phiện; Tình hình tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy đang có những diễn biến hết sức phức tạp, gây khó khăn cho công tác phòng ngừa, đấu tranh của ta.

Đây là những khó khăn, thách thức đòi hỏi cấp ủy Đảng, Chính quyền các cấp, Thủ trưởng các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang và toàn dân phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa, đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các loại tội phạm bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền, lãnh thổ của Tổ quốc.

II. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT
1. Cơ sở Pháp lý
- Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 14/10/2006 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo ANQG trong tình hình mới.

- Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26/3/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới.

- Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

- Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

- Nghị quyết số 09/CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới. 

- Quyết định số 521/QĐ-TTg ngày 16/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Thông tư số 23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự".

- Chương trình hành động số 34 ngày 27/3/2012 của Ban thường vụ Tinh ủy Hà Giang thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

- Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 27/6/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

2. Sự cần thiết
2.1. Dự báo tình hình
Trong thời gian tới tình hình thế giới và khu vực có thể có những diễn biến phức tạp, ở Trung Đông xung đột sẽ gia tăng, căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên ngày một nghiêm trọng. Mỹ tiếp tục triển khai các biện pháp chuyển trọng tâm chuyển chiến lược sang Châu Á - Thái Bình Dương; vừa hợp tác vừa kiềm chế Trung Quốc, mở rộng các lực lượng đồng minh.

Trong nước, tình hình kinh tế, xã hội sẽ còn khó khăn nhất là vấn đề kinh tế chậm phát triển, lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp tăng cao. Vấn đề Biển Đông sẽ vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tranh chấp chủ quyền, không loại trừ phía Trung Quốc tiếp tục gây khó khăn cho các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí đánh bắt cá của ngư dân ta... Hoạt động khủng bố tuy chưa xảy ra, xong các dấu hiệu cho thấy nguy cơ xảy ra cao. Vấn đề tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ ngày càng quyết liệt và công khai hơn (đã có đối tượng công khai tuyên truyền các quan điểm không đúng với quan điểm của Đảng và Nhà nước. Đáng chú ý một số đối tượng lợi dụng việc lấy ý kiến tham gia sửa đổi, bổ sung dự thảo Hiến pháp năm 1992 đòi xóa bỏ điều 4 của Hiến pháp, xây dựng Hiến pháp mới…). Tình hình tội phạm đang ở trong xu hướng tăng, nhất là tội phạm về ma túy, tội phạm hình sự, tội phạm công nghệ cao… phương thức, thủ đoạn phạm tội của chúng rất liều lĩnh, manh động gây nhức nhối trong xã hội (như hành vi chặt tay nạn nhân để cướp tài sản, sử dụng vũ khí để gây án hoặc khi hành vi buôn bán ma túy bị phát hiện truy bắt thì sẵn sàng dùng vũ khí để cố thủ, chống trả...).

Tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Hà Giang sẽ còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp; Các thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng tăng cường các hoạt động chống phá với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi và ngày càng nguy hiểm hơn, nhất là các hoạt động lôi kéo thành lập "Nhà nước Mông", tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật, kích động di cư tự do, khiếu kiện đông người, vượt cấp…Tình hình tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy đã và đang có những diễn biến hết sức phức tạp; Tình trạng công dân xuất cảnh sang Trung Quốc lao động, làm thuê tăng cao và chưa có giải pháp quản lý hiệu quả; các vi phạm về tài nguyên khoáng sản, môi trường gia tăng; vấn đề thiên tai, bão lụt, cháy nổ vẫn xảy ra và có nguy cơ tăng cao...

2.2. Cơ sở thực tiễn
Hàng năm, Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và phát huy tác dụng của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ bằng việc ban hành Chỉ thị, Nghị quyết về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các kế hoạch chỉ đạo thực hiện, kết quả công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến đã có nhiều cách làm hay sáng tạo, thu hút sự tham gia đông đảo của nhân dân, phát huy hiệu quả trong phòng chống tội phạm. Hiện nay 195/195 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã xây dựng và duy trì hoạt động mô hình tự quản về ANTT (Thực hiện theo chỉ thị số 25/CT-UBND ngày 14/9/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và Kế hoạch số 246/KH-CAT ngày 20/9/2007 của Công an tỉnh hướng dẫn xây dựng các mô hình tự quản về ANTT trên địa bàn tỉnh Hà Giang). Qua tổng kết 12 năm thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 31/7/1998 của Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới (1998 - 2010) và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Ban Thường trực - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức thành viên (2001 - 2011), khẳng định nhiều mô hình về phong trào toàn dân BVANTQ hoạt động có hiệu quả và cần được tiếp tục phát huy, nhân rộng, điển hình như:

- Mô hình phòng chống tội phạm đuợc bố trí ở thôn, xóm, bản, được triển khai từ cuối 2007 đến nay, như: mô hình "Tiếng mõ an ninh, chiếc gậy an toàn" của huyện Yên Minh; mô hình điểm về ANTT tại xã Vĩ Thượng, Quang Bình; Thôn điểm về ANTT (Thôn My Bắc, xã Tân Bắc, Quang Bình); mô hình "Tổ dân cư tự quản" của xã Tân Quang, huyện Bắc Quang; mô hình tự quản phường Trần Phú, thành phố Hà Giang.

- Mô hình phòng chống tội phạm trên tuyến biên giới: Xây dựng được 05 mô hình điểm tại các xã của huyện Đồng Văn, Yên Minh, Mèo Vạc, Xín Mần, Vị Xuyên; Tổ tuần tra chốt chặn của huyện Đồng Văn.

- Mô hình "Quản lý, giáo dục trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật": 03 mô hình (T.p Hà Giang và huyện Vị Xuyên), mô hình "Cai nghiện ma túy tại cộng đồng dân cư, gia đình", "phòng chống tội phạm mua bán người" của huyện Đồng Văn; mô hình "Quản lý, giáo dục trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật" của huyện Vị Xuyên; mô hình "Tổ dân cư tự quản về an ninh trật tự" của huyện Bắc Quang; mô hình "Tiếng mõ an ninh thôn, bản" của huyện Quang Bình.

Các mô hình trên đã góp phần giúp các xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp được đảm bảo an toàn về an ninh, trật tự (qua kiểm tra đánh giá toàn tỉnh có trên 50% thôn, bản, tổ dân phố... có phong trào khá và an toàn về ANTT). Ngoài ra, thông qua 1.295 tổ an ninh nhân dân gắn với tổ hòa giải ở các thôn, bản và việc tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" hàng năm ở các thôn, xóm, tổ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đã tạo được khí thế sôi nổi, mang ý nghĩa thiết thực trong công tác đảm bảo ANTT trên tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải. Khẳng định rằng, khi người dân thật sự làm chủ trong việc tham gia bảo vệ ANTT, ý thức tự quản và tinh thần cảnh giác được nâng lên, là điều kiện cơ bản để duy trì phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đồng thời góp phần tích cực trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể xã hội ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Công tác tuyên truyền xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã được quan tâm thực hiện; trung bình 1 năm có 24 chuyên mục được đăng tải trên báo Hà Giang; 48 lượt tin bài được phát sóng trên đài phát thanh và truyền hình tỉnh Hà Giang; nhiều buổi truyền thông trực tiếp được các ngành, đơn vị, tổ chức đoàn thể thực hiện.

Tuy nhiên, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương còn những hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở. Phong trào phát triển chưa đồng đều, có nơi, có lúc còn mang tính hình thức, nội dung còn thiếu sức lôi cuốn cán bộ và nhân dân tự giác tham gia; một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân còn mất cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch và hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội. Do đó chưa phát huy được ý thức trách nhiệm trong công tác bảo vệ an ninh trật tự, còn trông chờ, ỷ lại, phó mặc cho cơ quan chức năng.

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên đây là do:

- Một số nơi cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể chưa quán triệt sâu sắc công tác Dân vận của Đảng, chưa huy động tốt sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. 

- Công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, chính sách, pháp luật về an ninh trật tự chưa thấm sâu đến mọi tầng lớp nhân dân.

- Vai trò nòng cốt trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của lực lượng Công an ở một số nơi chưa phát huy tốt.

- Chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác xây dựng phong trào còn hạn chế, chưa nhân rộng được các mô hình điển hình tiên tiến hoặc xây dựng mô hình còn mang tính hình thức.

- Nhiều Nghị quyết liên tịch, nhiều Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội không tập trung, nội dung chồng chéo, hiệu quả hoạt động thấp.

- Các điều kiện như: kinh phí, phương tiện chưa được quan tâm đúng mức.

Trước những diễn biến tình hình phức tạp và hạn chế, tồn tại nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới" giai đoạn 2013 - 2020 nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Phần 2.
NỘI DUNG ĐỀ ÁN
I. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát
Tạo sự chuyển biến cơ bản về nhận thức và hành động trong toàn xã hội về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng chống tội phạm. Phấn đấu đến năm 2020 không có xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường còn phong trào yếu. Ngăn chặn hiệu quả âm mưu hoạt động "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, giảm dần tiến tới loại bỏ các nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội trên địa bàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh.

2.1. Mục tiêu cụ thể
2.1. Xây dựng mô hình; xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường an toàn về ANTT:
- 80% xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường có mô hình quần chúng tham gia giữ gìn ANTT, trong đó: có 700 mô hình mới, tiêu biểu xuất sắc.

- 100% xã, phường, thị trấn có lực lượng nòng cốt (Công an xã, bảo vệ dân phố) đảm bảo đủ về số lượng, chất lượng; cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường bố trí đủ lực lượng bảo vệ theo quy định.           

- Xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh, trật tự. Phấn đấu đến năm 2015 có trên 70% số đơn vị đạt tiêu chuẩn và đến năm 2020 có trên 90% số đơn vị đạt tiêu chuẩn.

2.2. Công tác tuyên truyền:
- Đến năm 2015: Các cấp từ tỉnh đến xã xây dựng được đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đủ sức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác tuyên truyền, 100% được tập huấn kiến thức cơ bản và kỹ năng tuyên truyền về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ năm 2016, tiếp tục bổ sung, kiện toàn thay thế đảm bảo đủ số lượng và chất lượng theo quy định.

- Đến năm 2015: Có 50 chuyên mục liên quan đến an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được đăng tải trên báo Hà Giang; 90 lượt tin, bài phát sóng của Đài phát thanh và truyền hình tỉnh; Từ năm 2016 đến năm 2020: 125 chuyên mục liên quan đến an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được đăng tải trên báo Hà Giang; 225 lượt tin, bài phát sóng của Đài phát thanh và truyền hình tỉnh.

2.3. Công tác đào tạo, tập huấn:
- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ bảo vệ cho khoảng 700 cán bộ chủ chốt của các thôn, bản, tổ dân phố… (Công an viên, dân quân, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường và lực lượng nòng cốt phòng chống tội phạm không được hưởng lương).

II. NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN
1. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực của toàn dân về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ qua các phương tiện thông tin đại chúng và qua các hoạt động tuyên truyền tại cộng đồng.

2. Xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về ANTT".

3. Tăng cường nguồn lực về con người và kinh phí để phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

4. Tăng cường nguồn lực toàn diện cho lực lượng Công an xã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT ở cơ sở. Tập trung xây dựng các mô hình tổ chức quần chúng tự quản về ANTT.

5. Tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền sâu rộng, đặc biệt trong dịp tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" 19/8, "Ngày toàn dân phòng chống ma túy" 21/6, "Ngày hội toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
A. Nhiệm vụ
1. Các cấp ủy Đảng hàng năm có Nghị quyết lãnh đạo; Chủ tịch UBND các cấp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp có chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan đơn vị mình. Đồng thời tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc triển khai thực hiện phong trào, đảm bảo phát huy hiệu quả.

2. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực của toàn dân thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

3. Đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới.

4. Triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

5. Tăng cường cơ chế phối hợp giữa lực lượng Công an với Quân sự, Biên phòng, các sở ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể nhân dân về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

6. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh gắn bó mật thiết với nhân dân; xây dựng lực lượng chuyên trách làm công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đủ sức hoàn thành nhiệm vụ.

7. Xây dựng, củng cố lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp vững mạnh, hoạt động có hiệu quả, đủ năng lực làm hạt nhân, nòng cốt tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở.

B. Giải pháp
1. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của các cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành Chính quyền các cấp và thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành đoàn thể. Phải xác định đây là một trong những nhiệm vụ, công tác trọng tâm cần được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện thường xuyên, liên tục.

2. Chủ tịch UBND các cấp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp phải xác định đúng đắn vị trí, vai trò nhiệm vụ của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, liên tục của cấp mình, ngành mình, làm cơ sở để thực hiện các mục tiêu đã đề ra; trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về kết quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thuộc địa bàn và lĩnh vực được phân công quản lý.

3. Các lực lượng vũ trang phải tích cực, chủ động thực hiện tốt Quy chế phối hợp và giải quyết kịp thời những vấn đề mới nảy sinh có liên quan; làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các xã nội địa về chủ quyền biên giới, công tác bảo vệ biên giới, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về quản lý biên giới.

4. Các cơ quan Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, có chương trình, nội dung tuyên truyền phù hợp; lồng ghép với việc tuyên truyền thực hiện chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông đại chúng mở chuyên trang, chuyên mục, dành thời lượng tuyên truyền về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; bổ sung chương trình giáo dục kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ các cấp trong hệ thống chính trị. Xây dựng bản tin chuyên đề và trang thông tin điện tử về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

5. Hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp, đa dạng với từng địa bàn, lĩnh vực và điều kiện, nhận thức của các nhóm đối tượng. Nội dung tuyên truyền được biên tập thành đề cương, ngắn gọn, dễ nói, dễ hiểu, dễ nhớ. Có thể thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các cuộc họp (cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, tổ dân phố, cụm dân cư), lồng ghép vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân, giáo dục quốc phòng - an ninh; tổ chức các cuộc hội thảo, hội thi, hội diễn... để tuyên truyền.

Chú trọng công tác truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại cộng đồng vào dịp mở các đợt cao điểm vận động quần chúng tham gia tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội; tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", "Ngày toàn dân phòng chống ma túy", "Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy", "Năm an toàn giao thông"...

6. Phương pháp tổ chức, xây dựng phong trào cần vận dụng linh hoạt đối với từng lĩnh vực, địa bàn cụ thể. Gắn phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các phong trào, các cuộc vận động cách mạng khác như: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa...

7. Chú trọng công tác sơ kết rút kinh nghiệm, tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Kết quả phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đối với khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường là một trong những tiêu chí để đánh giá, bình xét, phân loại đối với tổ chức Đảng và Chính quyền ở cơ sở. Người đứng đầu chính quyền các cấp và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp chủ động có giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kiên quyết những cán bộ chưa thực sự gương mẫu chấp hành pháp luật, gây phiền hà, vi phạm quyền làm chủ của nhân dân.

8. Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch liên tịch, liên ngành có nội dung liên quan đến công tác vận động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội thành một Ban chỉ đạo chung thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp xã, do đồng chí Chủ tịch UBND các cấp làm trưởng Ban chỉ đạo.

9. Tập trung chỉ đạo nhằm tạo được sự chuyển biến tích cực trong tổ chức và hoạt động của toàn lực lượng Công an nhân dân về thực hiện nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, để trong bất cứ điều kiện và hoàn cảnh nào cũng huy động được sức mạnh to lớn của nhân dân tham gia bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

10. Nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách, như: Cơ chế phối hợp, phân công trách nhiệm hướng dẫn việc quản lý, xây dựng lực lượng Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp; đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và đầu tư trang thiết bị, điều kiện làm việc. Bổ sung, hoàn thiện chính sách về thi đua khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

IV. KINH PHÍ ĐẢM BẢO
1. Tổng kinh phí đề án: 42.820 triệu; trong đó:

- Ngân sách địa phương đảm bảo: 39.562 triệu; trong đó cấp tỉnh: 25,652 tỷ, cấp huyện 17,150 tỷ;
- Số kinh phí còn lại các cơ quan, doanh nghiệp tự huy động thực hiện.

Căn cứ kế hoạch triển khai cụ thể từng năm của Công an tỉnh, Ngân sách địa phương sẽ bố trí trong dự toán ngân sách ngay từ đầu năm; các cơ quan, doanh nghiệp lập dự toán để làm căn cứ triển khai thực hiện.

2. Kinh phí thực hiện Đề án chia theo lộ trình thực hiện hàng năm và phân khai nguồn kinh phí thực hiện Đề án (có biểu dự toán kinh phí kèm theo).
Phần 3.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
I. CƠ CHẾ ĐIỀU HÀNH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN
1. Giao cho Ban chỉ đạo Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc triển khai, thực hiện Đề án này.

2. Trên cơ sở chỉ đạo của Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan, Công an tỉnh tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh kiện toàn, sáp nhập, thành lập 01 Ban Chỉ đạo chung để thống nhất chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm và ma túy, mại dâm, HIV/AIDS của tỉnh do 01 đồng chí Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh làm. Trưởng ban; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, các đơn vị, địa phương có liên quan làm thành viên.

3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp của tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Đề án, đồng thời phối hợp với Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở đơn vị, địa phương mình.

4. Định kỳ (6 tháng và 1 năm) Ban Chỉ đạo của tỉnh báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Công an tình hình, kết quả thực hiện Đề án theo quy định; Kết thúc giai đoạn 1 tiến hành tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp thực hiện cho giai đoạn tiếp theo.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công an tỉnh: Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo của tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, các cấp tham mưu cho Ban Chỉ đạo của tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án. Có trách nhiệm hướng dẫn, xây dựng kế hoạch tham mưu cho Ban chỉ đạo tỉnh tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên và toàn thể nhân dân trên địa bàn biết và hiểu rõ được ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào và vai trò của quần chúng đối với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

- Kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp tình hình kết quả báo cáo UBND tỉnh và tham mưu cho UBND tỉnh sơ, tổng kết, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện phong trào và thực hiện tốt Đề án.

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Tham mưu cho Hội đồng giáo dục quốc phòng của tỉnh thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng, an ninh. Chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên phối hợp với Công an xã thực hiện nghiêm túc Nghị định số 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về thực hiện phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng. Thường xuyên thông báo tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ở cơ sở. Hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, UBND và nhân dân nơi đóng quân, góp phần thực hiện tốt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Chủ trì phối hợp với các cấp, các ngành, đoàn thể thực hiện tốt Chỉ thị số 15 - CT/TU ngày 19/7/2012 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh Biên giới trong tình hình mới. Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự xóm, thôn, bản khu vực biên giới theo Chỉ thị số 39/CT-UB ngày 18/12/2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang.

4. Các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực của toàn dân về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Xây dựng bộ máy Công an xã, thị trấn trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong tình hình mới. Đảm bảo kinh phí để triển khai thực hiện Đề án đạt hiệu quả.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; chỉ đạo các lực lượng liên quan tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, đảm bảo tiến độ và duy trì hoạt động. Rà soát, rút kinh nghiệm hoạt động của các mô hình tự quản, xem xét nhân rộng, xây dựng mới những mô hình, điển hình tiên tiến có hiệu quả. Huy động nguồn lực, quan tâm xây dựng củng cố phong trào, duy trì hoạt động có hiệu quả Ban chỉ đạo của huyện, thành phố và cấp xã, phường, thị trấn ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn.

6. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh: Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch và tự cân đối kinh phí để tổ chức thực hiện Đề án đạt hiệu quả.

7. Trong quá trình tổ chức thực hiện có vấn đề phát sinh vướng mắc, kịp thời phản ánh về Công an tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

III. DỰ BÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG HIỆU QUẢ CỦA ĐỀ ÁN
1. Khi chưa có Đề án, hàng năm toàn tỉnh có trên 50% thôn, bản, tổ dân phố... có phong trào khá và an toàn về an ninh trật tự, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh.

2. Khi Đề án được UBND tỉnh phê duyệt, có hiệu lực tổ chức thực hiện sẽ tác động rất lớn đến cơ chế chính sách điều hành, tác động đến nhận thức, hành động của mỗi công dân, hộ gia đình, khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, người được thụ hưởng các lợi ích từ thực hiện Đề án, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm được thực hiện theo quy định của pháp luật, đồng thời phù hợp với lộ trình xây dựng nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân, mang tính xã hội hóa ngày càng cao trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

3. Đề án được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần làm thất bại âm mưu hoạt động Chiến lược "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

